
TT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP PHÒNG THI GHI CHÚ

1 250298 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh 26/03/2007 11B14 29

2 250299 Trần Thị Kim Cúc 25/07/2007 11B12 29

3 250300 Trần Hương Giang 14/08/2007 11B12 29

4 250301 Đào Nam Giao 03/07/2007 11B15 29

5 250302 Lê Minh Hà 06/12/2007 11B12 29

6 250303 Đoàn Bảo Hân 30/05/2007 11B13 29

7 250304 Lê Gia Hân 23/06/2007 11B12 30

8 250305 Đào Quang Huy 16/08/2007 11B11 30

9 250306 Bùi Phương Huyền 17/04/2007 11B12 30

10 250307 Nguyễn Minh Huyền 17/08/2007 11B13 30

11 250308 Phạm Khánh Huyền 25/08/2007 11B12 30

12 250309 Lê Thùy Linh 28/09/2007 11B15 30

13 250310 Nguyễn Thị Phương Linh 25/06/2007 11B11 30

14 250311 Trần Ngọc Linh 01/03/2007 11B14 30

15 250312 Nguyễn Phương Mai 28/09/2007 11B11 30

16 250313 Nguyễn Ngọc Minh 30/11/2007 11B11 30

17 250314 Nguyễn Hồng Nam 03/10/2007 11B14 30

18 250315 Phùng Gia Ngân 26/06/2007 11B14 30

19 250316 Đỗ Thảo Nguyên 03/09/2007 11B15 30

20 250317 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 28/11/2007 11B14 30

21 250318 Phạm Thị Quỳnh Như 18/05/2007 11B13 30

22 250319 Bùi Trang Nhung 20/08/2007 11B12 30

23 250320 Đào Thị Minh Phương 09/04/2007 11B15 30

24 250321 Đỗ Nam Phương 22/09/2007 11B12 30

25 250322 Lê Trần Nhật Phương 26/03/2007 11B13 30

26 250323 Nguyễn Vũ Mai Phương 02/02/2007 11B12 30

27 250324 Nguyễn Ngân Thảo 13/02/2007 11B13 30

28 250325 Đặng Hưng Thịnh 25/08/2007 11B14 30

29 250326 Đào Anh Thư 10/07/2007 11B12 30

30 250327 Bùi Thị Cẩm Tú 24/02/2007 11B14 30
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31 250328 Hồ Khánh Uyên 03/10/2007 11B13 30

32 250329 Trần Khánh Vân 12/05/2007 11B13 30

33 250330 Đào Thị Cẩm Vi 24/12/2007 11B15 30


